
53

Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

Đường tỉnh 937B
Hết ranh đất Thánh Thất 

Hư Vô Cảnh
800

Giáp ranh Thánh Thất Hư 

Vô Cảnh

Kênh 30 mét (Kênh Xáng 

Nàng Rền)
600

39.8 Khu Chợ trung tâm 800

Đầu ranh đất ông Trần Văn 

Đạt (Chân Cầu Chợ)
Kênh Nàng Rền 700

Đầu ranh đất ông Sang Cầu Tây Nhỏ 550

Đường tỉnh 937B Cầu Treo (Cầu Ông Xe) 700

39.10 Đường đal ấp 17 Cầu Bà Út Đồn Đường huyện 65 550

40 Xã Lâm Tân

40.1 Đường tỉnh 938 Giáp ranh xã Tân Long Giáp ranh xã Mỹ Tú 600

Giáp ranh xã Nhu Gia Cống Tuân Tức 600

Cống Tuân Tức Giáp ranh xã Mỹ Tú 500

40.3 Đường tỉnh 940 (cũ) Cống Tuân Tức
Giáp ranh xã Nhu Gia 

(Chùa Thạnh Phú)
500

40.4 Đường huyện 69
Giáp ranh xã Tân Long (Cầu 

Rạch Chóc)
Kênh 85 540

Giáp ranh xã Phú Lộc
Hết ranh đất Nhà máy Lai 

Thành
480

Giáp ranh đất Nhà máy Lai 

Thành
Giáp ranh xã Tân Long 400

Giáp ranh xã Phú Lộc Cầu Tân Định 480

Cầu Tân Định Đường huyện 61 400

Giáp ranh xã Tân Long
Kênh Mương Điều Chắc 

Tức
400

Kênh Mương Điều Chắc Tức Kênh Rạch Trúc 500

Kênh Rạch Trúc
Đường đal Kiết Thắng - 

Kiết Thống
400

Đường đal Kiết Thắng - Kiết 

Thống
Đường huyện 63 500

Đường huyện 63 Đường tỉnh 940 450

40.8 Đường huyện 62 Đường huyện 61 Giáp ranh xã Gia Hòa 400

40.9
Đường huyện 60 (Đường 

14 Tháng 9 cũ) 
Giáp ranh xã Tân Long Kênh Rạch Trúc 400

40.10 Đường ấp Trung Hòa Đường huyện 63
Cầu giáp ranh ấp Trung 

Bình
550

40.11
Đường Trung Thống - 

Tân Định
Đường huyện 63 Đường huyện 61 620

40.6
Đường huyện 63 (Huyện 

5 cũ)

40.7
Đường huyện 61 (Huyện 

2 cũ)

40.5
Đường huyện 64 (Huyện 

1 cũ)

Các tuyến đường bộ trong khu vực chợ

39.9 Đường đal ấp 15

40.2 Đường tỉnh 940 (mới)

39.7

Đường giao thông nông 

thôn Vĩnh Thành - Vĩnh 

Lợi
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Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

40.12 Khu vực Xóm Phố
Đầu đất Chùa Trà É (Chùa 

Muni Srăs Keo)
Đường huyện 61 800

40.13
Đường đal Kiết Lợi - Trà 

Do (Trung tâm xã)
Đường huyện 61 Đường tỉnh 940 550

40.14

Đường đal Kiết Thống - 

Kiết Thắng (Đường liên 

xã)

Đường huyện 61 (Ngã tư 

Kiết Thắng - Kiết Lợi) 

Đường huyện 61 (Ngã ba 

Kiết Thống) 
400

40.15 Đường đal ấp Kiết Hòa Cống Mương Coi Kênh Rạch Trúc 400

40.16
Đường đal ông Thái 

(Đoạn 1)
Kênh Mương Điều Chắc Tức Kênh Hai Trường 450

40.17
Đường đal Kiết Lợi - Trà 

Do (Trung tâm xã)
Đường đal Kiết Lợi - Trà Do Đường huyện 61 450

41 Xã Thạnh Thới An

Giáp ranh xã Tài Văn Cầu An Nô 800

Cầu An Nô Cầu So Đũa 750

Cầu So Đũa
Cầu Mỹ Thanh (Giáp ranh 

phường Khánh Hòa)
600

41.2 Đường tỉnh 936B Giáp ranh xã Liêu Tú Đường huyện 35 550

41.3 Đường huyện 35 Đường tỉnh 936B
Giáp ranh phường Mỹ 

Xuyên
450

Đường tỉnh 935 Cầu Thạnh Thới An 500

Cầu Thạnh Thới An Giáp ranh xã Liêu Tú 450

42 Xã Tài Văn

Giáp ranh phường Mỹ Xuyên

Hết ranh đất Nhà sinh 

hoạt cộng đồng ấp Hà Bô 

(cũ)

2.400

Giáp ranh đất Nhà sinh hoạt 

cộng đồng ấp Hà Bô (cũ)
Cầu Tài Văn 1.800

Cầu Tài Văn
Hết ranh đất Trụ sở 

UBND xã Tài Văn
2.000

Giáp ranh đất Trụ sở UBND 

xã Tài Văn
Cầu Trà Đức 1.500

Đường tỉnh 934 (Ngã ba Tài 

Văn)

Hết ranh đất Cây xăng 

Châu Khoa
1.000

Giáp ranh đất Cây xăng 

Châu Khoa

Giáp ranh xã Thạnh Thới 

An
800

Giáp ranh xã Tân Thạnh Cầu Bưng Chông 1.100

Cầu Bưng Chông  Giáp ranh xã Long Phú 1.000

1.100

42.2 Đường tỉnh 935

42.3 Đường tỉnh 934B

42.1 Đường tỉnh 934

Cầu Trà Đức  Giáp ranh xã Liêu Tú 

41.1 Đường tỉnh 935 

41.4 Đường huyện 36


